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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ... MẪU BIỂU SỐ 04 

 

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM ... 
(Dùng cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 20/7 hằng năm) 
Đơn vị: Triệu đồng 
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  1 2 3 4 5 6 

I CHI CÂN ĐỐI NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

      

 

Trong đó: Chi cân đối 
ngân sách địa phương 
tính tỷ lệ điều tiết, số bổ 
sung cân đối từ ngân sách 
trung ương cho ngân sách 
địa phương (1) 

      

1 Chi đầu tư phát triển       

1.1 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn 
cho các doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích do Nhà nước 
đặt hàng, các tổ chức 
kinh tế, các tổ chức tài 
chính của địa phương 
theo quy định của pháp 
luật 

      

1.2 Chi đầu tư phát triển còn 
lại (1-1.1) 

      

 Trong đó:       

1.2.
1 

Chi đầu tư phát triển của 
các dự án phân theo 
nguồn vốn 
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a Chi đầu tư XDCB vốn 
trong nước 

      

b Chi đầu tư từ nguồn thu 
tiền sử dụng đất 

      

c Chi đầu tư từ nguồn thu xổ 
số kiến thiết 

      

d Chi đầu tư từ nguồn bội chi 
ngân sách địa phương 

      

1.2.
2 

Chi đầu tư phát triển 
phân theo lĩnh vực 

      

a Chi giáo dục - đào tạo và 
dạy nghề 

      

b Chi khoa học và công nghệ       

 …       

2 Chi thường xuyên       

a Chi giáo dục - đào tạo và 
dạy nghề 

      

b Chi khoa học và công nghệ       

 …       

3 Chi trả nợ lãi do chính 
quyền địa phương vay 

      

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ 
tài chính 

      

5 Dự phòng ngân sách       

6 Chi tạo nguồn cải cách 
tiền lương 

      

II 

BỘI CHI NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU 
NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG 

      

III 

CHI CHUYỂN NGUỒN 
SANG NĂM SAU CỦA 
NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG 

      

Ghi chú (1) Đã bao gồm chi trả nợ gốc và chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi ngân sách. 

 

 …, ngày … tháng … năm ……​
TM/ỦY BAN NHÂN DÂN​

CHỦ TỊCH​
(Ký tên, đóng dấu) 
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Nguồn: Thông tư 69/2017/TT-BTC 
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